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Tự vững hoạt động và khả năng tiếp 
cận khách hàng của các tổ chức tài 
chính vi mô tại Thành phố Hà Nội
ThS. NGUYỄN THỊ HẢI YẾN		  NCS. ĐẶNG THU THỦY

Đại học Ngoại thương			   Học viện Ngân hàng

Tự vững hoạt động của tổ chức tài chính vi mô (TCVM) 
và mức độ tiếp cận của tổ chức đối với khách hàng mục 
tiêu có mối quan hệ chặt chẽ, bổ trợ cho nhau. Tính tự 
vững của tổ chức là cơ sở để tổ chức TCVM có thể mở 
rộng khả năng tiếp cận với khách hàng và ngược lại, 
khả năng mở rộng tiếp cận khách hàng cũng giúp các 
tổ chức TCVM đảm bảo được tính bền vững của mình. 
Bài viết nhằm phân tích thực trạng thực hiện mục tiêu 
tự vững hoạt động và khả năng tiếp cận khách hàng 
của các tổ chức TCVM tại thành phố Hà Nội. 
Trong bài viết này khái niệm tổ chức TCVM được hiểu 
là “loại hình tổ chức tín dụng chủ yếu thực hiện một 
số hoạt động ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của 
các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp và doanh 
nghiệp siêu nhỏ” (theo Luật Các tổ chức tín dụng Việt 
Nam, 2010, Điều 4 khoản 5). Theo nghĩa này, tính 
đến tháng 8/2015, tại Thành phố Hà Nội có 2 tổ chức 
TCVM được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) 
cấp phép, có chứng nhận đăng ký hoạt động theo Luật 
Doanh nghiệp. Đó là Tổ chức TCVM TNHH Một thành 
viên Tình thương (tên gọi tắt là TYM) và Tổ chức 
TCVM TNHH M7 (tên gọi tắt là M7-MFI).

Từ khóa: tổ chức tài chính vi 
mô, tự vững hoạt động, mức 
độ tiếp cận khách hàng mục 

tiêu.
1.	Tự vững về hoạt động

Tự vững về hoạt động 

(Operational Self-
Sustainability, OSS) thể hiện 
mối quan hệ giữa thu nhập 
hoạt động và tổng chi phí 
hoạt động (bao gồm cả khấu 
hao và dự phòng rủi ro) của 
tổ chức TCVM. Nếu chỉ số 
này lớn hơn 100% có nghĩa là 
tổ chức TCVM có thể trang 
trải các chi phí hoạt động và 
không phải dựa vào viện trợ 
để hoạt động (Churchill và 
Frankiewics, 2006). Tự vững 
về hoạt động cho thấy khả 
năng tự trang trải các chi phí 
bằng tiền mặt để đảm bảo 
hoạt động của tổ chức TCVM, 
khoản khấu hao và dự phòng 
mất vốn. Chỉ số tự vững về 
hoạt động OSS được tính theo 
công thức:
OSS = Thu nhập hoạt động  ÷ 
Tổng chi phí hoạt động  (1)
Hoặc theo Microbanking 
Bulletin thì chỉ số tự vững về 
hoạt động OSS được tính theo 
công thức:
OSS = Thu nhập tài chính  
÷ (Chi phí tài chính + Chi 
phí hoạt động + Chi phí dự 
phòng mất vốn)  	         (2)
Tự vững về mặt hoạt động 
thực sự đề cập đến khả năng 
duy trì trong tương lai tính ổn 
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định về mặt hoạt động của tổ 
chức TCVM. Đối với các tổ 
chức TCVM, một trong những 
mục tiêu then chốt là đạt được 
tự vững về mặt hoạt động để 
duy trì và tiếp tục phát triển 
hoạt động của mình (Guntz, 
2011, tr.28). 
Báo cáo thường niên của TYM 
và M7-MFI cho thấy mức độ 
tự vững về hoạt động của hai 
tổ chức TCVM này kể từ khi 
chuyển đổi trở thành tổ chức 
TCVM chính thức1 (Bảng 1).
Bảng 1 cho thấy hai tổ chức 
TCVM là TYM và các chi 
nhánh của M7-MFI đều đạt 
chỉ số tự vững về hoạt động 
trên 100%, thậm chí trên 
120% (ngoại trừ M7-MFI 
tính chung cho toàn hệ thống 
là 113% năm 2013 và 116% 
năm 2014). Có thể lý giải hiện 

1 TYM chuyển đổi vào năm 2010, M7-
MFI chuyển đổi vào năm 2012 theo 
Giấy phép thành lập và hoạt động số 
16a/GP-NHNN của Ngân hàng Nhà 
nước ngày 13/01/2012 và chính thức 
hoạt động từ 19/12/2012 theo Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
số 0106051004 ngày 19/12/2012 của 
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà 
Nội.

tượng này thông qua việc phân 
tích chi tiết các khoản thu, chi 
của M7-MFI trong năm 2013. 
Năm 2013, M7-MFI bắt đầu 
có hoạt động tại trụ sở chính 
với 3 nguồn thu là (1) Thu lãi 
tiền gửi ngân hàng (3.633.511 
đồng), (2) thu từ từ dịch vụ tư 
vấn (15.997.686 đồng) và (3) 
thu khác (11.800 đồng), tạo 
nên tổng thu là 19.642.997 
đồng. Như vậy, trụ sở chính 
của M7-MFI không có hoạt 
động cho vay vốn và không 
có thu lãi cho vay (một khoản 
thu chủ yếu của các tổ chức 
TCVM). Trong khi đó, năm 
2013, trụ sở chính của M7-
MFI đã thực hiện hai khoản 
chi lớn là (1) Chi quản lý hành 
chính: 2.155.315.027 đồng 
(89,3% tổng chi), trong đó 
chi lương là 1.282.102.878 
đồng (59,5% tổng chi quản 
lý hành chính) và (2) Chi 
tài sản: 258.325.654 đồng 
(10,7% tổng chi), trong đó 
phần lớn là chi thuê tài sản 
(204.000.000 đồng, tương 
đương 79,0% tổng chi tài sản) 
và chi mua sắm công cụ, tài 

sản (44.431.563 đồng, tương 
đương 17,2% tổng chi tài sản). 
Một điểm đáng lưu ý là cả 
TYM và M7-MFI đều có chỉ 
số tự vững về hoạt động thấp 
hơn so với thời gian trước 
khi chuyển đổi thành tổ chức 
TCVM chính thức, đặc biệt 
là M7-MFI chi nhánh Mai 
Sơn. Trước khi chuyển đổi, 
M7-MFI chi nhánh Mai Sơn 
có tỷ lệ OSS xấp xỉ 200%. 
Tuy nhiên, sau khi chuyển đổi 
(từ 2012), tỷ lệ OSS của Chi 
nhánh này giảm xuống ở mức 
khoảng 130%. Đây là một vấn 
đề đặc biệt cần lưu ý đối với 
việc phát triển bền vững các tổ 
chức TCVM. Khi các tổ chức 
chuyển đổi thành các tổ chức 
được cấp phép (có đăng ký 
kinh doanh), hoạt động một 
cách chuyên nghiệp và bài bản 
hơn thì các tổ chức phải cơ 
cấu lại bộ máy hoạt động, tuân 
thủ các quy định về hoạt động 
nghiêm ngặt hơn, kéo theo các 
chi phí lớn hơn. Do vậy, tỷ lệ 
tự vững về hoạt động (OSS) 
có khả năng bị giảm nhiều nếu 
các tổ chức đó không tiếp tục 
mở rộng quy mô để tăng thu 
nhập và tăng hiệu quả hoạt 
động.

2.	Mức độ tiếp cận khách 
hàng

2.1. Đối với M7-MFI
Tính đến 31/12/2014, M7-MFI 
có 11.567 khách hàng vay vốn, 
tăng 5% so với năm 2013. 
M7-MFI dự kiến tốc độ tăng 
trưởng khách hàng là 5% hàng 
năm trong khoảng thời gian từ 
2015 đến 2018. Tổng dư nợ tín 
dụng tính đến 31/12/2014 của 
M7-MFI là 112.298.925.000 

Bảng 1. Tỷ lệ tự vững hoạt động của các tổ chức TCVM 
TYM và M7-MFI

Đơn vị tính: %
2009 2010 2011 2012 2013 2014

M7-MFI chi nhánh Đông Triều 129 146 135 135 129*  
M7-MFI chi nhánh Mai Sơn 183 191 201 141 135*  
M7-MFI chi nhánh Uông Bí 145 140 141 140 127*  
M7-MFI Trụ sở chính         0.81*  
M7-MFI (toàn bộ)      150 134 112** 115**
TYM 164 141 126 121 135 127

Nguồn: Nguyễn Kim Anh & Lê Thanh Tâm (2013) đối với số liệu về TYM, 
M7-MFI và các chi nhánh các năm 2009-2012; 

(*) Nhóm tác giả tự tính toán dựa trên báo cáo Thu nhập (Lãi/Lỗ) năm 2013 
của M7-MFI.
(**) Nhóm tác giả tự tính toán dựa trên Báo cáo tài chính kiểm toán của M7-
MFI năm 2013, 2014 và của TYM năm 2012-2014
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đồng, tăng 13,3% so với năm 
2013. Trong giai đoạn 2015-
2018, M7-MFI dự kiến mức 
tăng trưởng dư nợ tín dụng 
bình quân hàng năm là 15,5%. 
Giá trị trung bình khoản vay 
của khách hàng thuộc M7-MFI 
năm 2014 đạt 9.708.560 đồng, 
tăng 17% so với năm 2013, 
và dự kiến tăng đều đặn 10% 
trong giai đoạn 2015- 2018. 
Bảng 2 cho thấy mức độ tăng 
trưởng tín dụng của M7-MFI.
Với tổng số khoảng 95.850 hộ 
dân2 thuộc 3 địa bàn (huyện 
Mai Sơn, thành phố Uông Bí 
và thị xã Đông Triều), M7-
MFI đã đáp ứng được nhu cầu 
vay vốn của khoảng 11,5% 
các hộ gia đình thuộc ba địa 
bàn nơi M7-MFI có hoạt động. 
Tuy nhiên, số thành viên thực 
tế của M7-MFI đã giảm từ 
21.334 thành viên năm 2013 
xuống còn 21.090 thành viên 
năm 2014, tức là giảm 1,1%, 
đồng thời thường xuyên có sự 
biến động về số thành viên rời 
tổ chức và gia nhập tổ chức. 
2 Con số được ước tính dựa trên số 
liệu về dân cư từ các trang thông 
tin điện tử của các tỉnh Sơn La và 
Quảng Ninh. Theo đó, Mai Sơn có 
32.210 hộ dân, 145.470 người (năm 
2011); Uông Bí có 114.302 người 
(năm 2011) và Đông Triều có 173.141 
người (năm 2013), với quy mô hộ 
trung bình là 4,5 người.

Đến cuối năm 2013, M7-MFI 
có hoạt động tại 40 xã, phường 
thuộc 2 tỉnh Sơn La và Quảng 
Ninh. Đến cuối năm 2014, số 
xã phường nơi M7-MFI hoạt 
động tăng lên thành 42, trong 
đó Mai Sơn tăng thêm 1 xã, 
Đông Triều tăng thêm 1 xã. 
Tỷ lệ thành viên là phụ nữ của 
M7-MFI đạt rất cao (xấp xỉ 
97%), mặc dù số lượng thành 
viên nữ năm 2014 giảm 1,0% 
so với năm 2013. Một điểm 
đáng chú ý nữa là số thành 
viên là dân tộc thiểu số của 
M7-MFI đã tăng từ 3.451 
thành viên năm 2013 lên 4.058 
thành viên năm 2014, tăng 
17,6%. Điều này hoàn toàn 
phù hợp với sứ mệnh mà M7-
MFI đã đặt ra cho mình, song 
tỷ lệ thành viên là người dân 
tộc thiểu số của M7-MFI còn 
tương đối thấp (mới đạt 16,2% 
vào cuối năm 2013 và 19,2% 
vào cuối năm 2014). Đây là 
một thách thức to lớn đối với 
M7-MFI trong quá trình phát 
triển nhằm đảm bảo đạt được 
cả hai mục tiêu tài chính và xã 
hội.
Trong số các thành viên của 
M7-MFI có tới 50,1% thành 
viên có tiền gửi tiết kiệm tự 
nguyện với tốc độ gia tăng 
nhóm thành viên này là 16,6% 
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Luỹ kế 
đến 
cuối 
năm 
2013 

Năm 2014 Luỹ kế 
từ khi 
thành 

lập

Lũy kế 
đến hết 
tháng 

11/ 2014

Trong 
tháng 

12/ 
2014

Luỹ kế 
đến 

31/ 12/ 
2014

Số thành viên mới vào 23.949 2.244 237 2.481 26.430 
Số thành viên ra 2.615 2.530 195 2.725 5.340 
Số thành viên thực tế 21.334 21.048 21.090 21.090 21.090 

Nguồn: Báo cáo tiến độ của M7-MFI
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năm 2014 so với năm 2013. 
Số lượng khách hàng vay vốn 
của M7-MFI chiếm trên một 
nửa tổng số thành viên thực tế 
(53,4% năm 2013 và 54,8% 
năm 2014) với tốc độ tăng 
trưởng là 1,6%.

2.2. Đối với TYM
TYM có số lượng khách hàng 
thành viên liên tục tăng trưởng 
(14,5% năm 2013 so với năm 
2012 và 3,1% năm 2014 so 
với năm 2013) với tổng dư nợ 
thành viên liên tục tăng trưởng 
ở mức độ cao (24,4% năm 
2013 và 25,9% năm 2014). 
Đồng thời, quy mô vốn vay 
bình quân đối với một thành 
viên vay vốn của TYM tăng từ 
trên 6 triệu năm 2012 và 2013 

lên trên 8 triệu vào năm 2014 
(đạt 22,1%). 
Đến cuối năm 2014, TYM 
có hoạt động tại 10 tỉnh/thành 
phố bao gồm Hà Nội, Nam 
Định, Hưng Yên, Hải Dương, 
Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái 
Nguyên, Bắc Ninh, Thanh 
Hóa, Nghệ An, với tổng số 52 
huyện (tăng 86% so với năm 
2010), 431 xã (tăng 92% so 
với năm 2010) và 2.858 cụm 
(tăng 70% so với năm 2010). 
Như vậy, TYM có mức độ mở 
rộng và tiếp cận khách hàng 
mạnh mẽ kể từ khi được cấp 
phép, trong khi M7-MFI tập 
trung mở rộng nhóm khách 
hàng mục tiêu phù hợp với sứ 
mệnh của mình là hỗ trợ người 

dân tộc thiểu số và phụ nữ gặp 
khó khăn.    
Tự vững hoạt động của tổ 
chức TCVM và mức độ tiếp 
cận của tổ chức đối với khách 
hàng mục tiêu có mối quan 
hệ chặt chẽ, bổ trợ cho nhau. 
Tự vững (tính bền vững) của 
tổ chức là cơ sở để tổ chức 
TCVM có thể mở rộng khả 
năng tiếp cận với khách hàng 
và ngược lại khả năng mở rộng 
tiếp cận khách hàng cũng giúp 
các tổ chức TCVM đảm bảo 
được tính bền vững của mình. 
Khi tổ chức TCVM thực hiện 
song song được cả hai mục 
tiêu này thì tổ chức sẽ phục vụ 
được tối đa lượng khách hàng, 
giảm thiểu chi phí hành chính 
phát sinh trên mỗi khách hàng. 
Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy 
để hoàn thành hai mục tiêu là 
điều khó khăn và các tổ chức 
thường phải đánh đổi để thực 
hiện từng mục tiêu trong từng 
thời kỳ. Nếu theo đuổi mục 
tiêu tiếp cận quá rộng, tổng 
chi phí hoạt động tăng, tổ chức 
TCVM sẽ không đạt được 
mức độ tự vững cần có. Ngược 
lại, để đạt được mục tiêu tự 
vững tốt, tổ chức TCVM phải 
thực hiện chọn lọc đối tượng 
khách hàng, vì vậy mục tiêu 

Bảng 4. Cơ cấu thành viên của M7-MFI

Năm

2013 2014

Số 
lượng

% so với 
số thành 

viên 
thực tế

Số 
lượng

% so với 
số thành 

viên 
thực tế

Tốc độ 
tăng 

trưởng 
(%)

Số thành viên thực tế 21.334   21.090   -1,1%
Số thành viên là dân 
tộc thiểu số 3.451 16,2% 4.058 19,2% 17,6%

Số thành viên là nữ 20.638 96,7% 20.432 96,9% -1,0%
Số thành viên là nam 696 3,3% 658 3,1% -5,5%
Số thành viên gửi tiết 
kiệm tự nguyện 9.058 42,5% 10.561 50,1% 16,6%

Số lượng khách hàng 
vay vốn 11.388 53,4% 11.567 54,8% 1,6%

Nguồn: Báo cáo tiến độ 2013, 2014 của M7-MFI

Bảng 5. Mức độ tiếp cận khách hàng của TYM

Chỉ tiêu Đơn vị 
tính

2012 2013 2014

Lượng Lượng Tăng 
trưởng Lượng Tăng 

trưởng
Dư nợ thành viên VNĐ 483.698.101.000 601.832.523.000 24,4% 757.565.224.000 25,9%
Dư nợ khác VNĐ 430.641.000 116.055.000 -73,1% 20.390.000 -82,4%
Tổng dư nợ VNĐ 484.128.742.000 601.948.578.000 24,3% 757.585.614.000 25,9%
Thành viên vay vốn người 79.484 91.004 14,5% 93.812 3,1%
Quy mô vốn vay 
bình quân

VNĐ/ 
thành viên 6.085.478 6.613.254 8,7% 8.075.355 22,1%

Nguồn: Tác giả tổng hợp và tính toán dựa vào Báo cáo tài chính 2013, 2014 và báo cáo thường niên của TYM
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tiếp cận cũng sẽ bị hạn chế. 
Chính vì vậy, để tiếp tục theo 
đuổi mục tiêu phát triển bền 
vững, cả TYM và M7-MFI nói 
riêng, các tổ chức TCVM của 
Việt Nam nói chung rất cần 
sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà 
nước, khả năng hoạch định và 
thực hiện chiến lược phát triển 
của mỗi tổ chức trong từng 
giai đoạn phù hợp với năng 
lực và điều kiện hoạt động cụ 
thể của tổ chức. ■
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